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QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /2025/QĐ-UBND)


Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
Điều 1.  Vị trí và chức năng

1. Chi cục Thủy sản (viết tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy sản và tổ chức thực thi pháp luật về thủy sản và kiểm ngư theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác về thủy sản trên địa bàn thành phố khi được cơ quan có thẩm quyền giao.
2. Chi cục Thủy sản chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Thủy sản và Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

3. Chi cục Thủy sản có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, kinh phí hoạt động và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và tổ chức thực hiện: kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố theo quy định; quyết định công nhận và giao quyền quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực thuộc địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên; ban hành danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản, danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trên địa bàn thành phố;

2. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp quốc gia có diện tích thuộc địa bàn quản lý; danh mục khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố; quyết định thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cấp tỉnh; công bố mở, đóng cảng cá loại I; cấp, cấp lại, thu hồi quyết định công nhận, giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận trong lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố theo quy định; 

3. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức quản lý hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố; tổ chức sản xuất, khai thác thủy sản; quản lý đối với khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản theo chuyên đề, nghề cá thương phẩm trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi môi trường sống của loài thủy sản; chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; điều tra, xác định bổ sung khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái thủy sinh trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, khu bảo tồn đất ngập nước; công tác nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản;

4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư:

a) Về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

- Tổ chức thực hiện hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi môi trường sống của loài thủy sản;

- Tổ chức thẩm định, kiểm tra để trình công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc địa bàn 02 xã;

- Tổ chức quản lý các loài thuỷ sản nguy cấp, quý, hiếm; tổ chức thẩm định hồ sơ để trình cấp văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm (để mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo nguồn giống ban đầu hoặc để hợp tác quốc tế).

b) Về khai thác thủy sản

- Quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại vùng ven bờ, vùng lộng và khai thác thủy sản nội địa trên địa bàn thành phố theo quy định;

- Theo dõi, thống kê, cập nhật và lưu trữ dữ liệu khai thác thủy sản, sản lượng khai thác và công tác ghi nhật ký khai thác thủy sản, ngư cụ khai thác theo quy định. Rà soát, cập nhật các dữ liệu tàu cá trên hệ thống Vnfishbase;
- Tổ chức thẩm định cấp Giấy phép khai thác thủy sản, chứng nhận khai thác thủy sản theo yêu cầu; 

- Tổ chức kiểm tra, xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên.

c) Về nuôi trồng thủy sản

- Hướng dẫn mùa vụ, đối tượng, thu hoạch và cơ cấu thủy sản nuôi trồng tại địa phương;

- Thực hiện quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo quy định của pháp luật; 

- Tổ chức kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản theo yêu cầu; thẩm định, xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng nuôi chủ lực;

- Tổ chức kiểm tra, thẩm định để trình cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức kiểm tra, xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng.

d) Về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

- Hướng dẫn, kiểm tra, cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức giám sát hoạt động khảo nghiệm giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; giám sát việc tham gia hội chợ, triển lãm, nghiên cứu khoa học và xử lý giống thuỷ sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản sau khi hội chợ, triển lãm kết thúc (đối với trường hợp nhập khẩu để trưng bày tại hội chợ, triển lãm); 

- Tổ chức thẩm định, kiểm tra điều kiện, đánh giá kết quả khảo nghiệm giống thủy sản; kết quả khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản;

- Tổ chức thẩm định để trình cấp phép nhập khẩu giống thủy sản không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm;

đ) Về quản lý tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá.

- Quản lý tàu cá, tàu công vụ thủy sản, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo phân cấp và quy định pháp luật; 

- Tổ chức kiểm tra, thẩm định để trình cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá; kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở đăng kiểm tàu cá trên địa bàn thành phố; 

- Tổ chức kiểm tra, thẩm định để trình cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá;

- Tổ chức thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký, xóa đăng ký tàu cá theo quy định; cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển;

- Tổ chức kiểm tra, thẩm định để trình cấp giấy phép nhập khẩu tàu cá để khai thác thủy sản, cấp phép thuê tàu trần theo quy định;

- Quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu giám sát tàu cá của thành phố, xử lý dữ liệu giám sát tàu cá đối với tàu cá; thu thập, tổng hợp báo cáo số liệu về thủy sản theo quy định;

- Quản lý Trạm bờ thông tin liên lạc tàu cá, cấp bản tin xác nhận tàu cá tham gia khai thác thủy sản trên vùng biển theo quy định;

- Thực hiện cấp sổ danh bạ thuyền viên; phối hợp tổ chức đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng cho tàu cá theo quy định;

- Thực hiện thẩm định công bố mở, đóng cảng cá theo phân cấp quản lý.

e) Về kiểm ngư

- Quản lý, điều hành hoạt động của tàu Kiểm ngư, thủy thủ tàu Kiểm ngư; bảo đảm an toàn trên hải trình cũng như khi neo đậu tàu; 

- Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu cho kiểm ngư và các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, an toàn thực phẩm trên tàu cá, tại cảng cá theo quy định; đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;  

- Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sữa chữa tàu kiểm ngư theo quy định;  

- Điều tàu kiểm ngư phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo quy định của pháp luật; tham gia công tác phòng, chống thiên tai;
5. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm lĩnh vực thủy sản trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;
6. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về đăng ký, cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, xác nhận, quyết định công nhận, văn bản chấp thuận trong các hoạt động thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định của pháp luật và sự phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;

7. Hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất thủy sản theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học trong lĩnh vực thủy sản theo quy định của pháp luật;

8. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các dự án và mô hình phát triển về thủy sản thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và sự phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình, dự án được giao;

9. Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất thủy sản trên địa bàn thành phố; tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật.

10. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường và theo phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;

11. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật; 

12. Thực hiện chuyển đổi số và thực hiện chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chi cục;

13. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực thủy sản đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

14. Tổ chức thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm trong Chi cục; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Cục Thủy sản và Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường và của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giao.
Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức 

1. Lãnh đạo Chi cục: Chi cục gồm có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng. 

a) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục và là người đại diện theo pháp luật của Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục;

b) Phó Chi cục trưởng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Chi cục trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về kết quả công tác được giao; thay mặt Chi cục trưởng giải quyết các công việc của Chi cục khi Chi cục trưởng vắng mặt theo sự phân công; 

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Phòng Hành chính, tổng hợp; 

b) Phòng Nghiệp vụ thủy sản; 

c) Phòng Tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá; 

d) Phòng Kiểm ngư. 

3. Việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, trực thuộc Chi cục; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác thực hiện theo quy định hiện hành và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Điều 4. Về biên chế 

1. Biên chế công chức và số lượng người làm việc của Chi cục Thủy sản được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và nằm trong tổng biên chế của thành phố do cấp có thẩm quyền giao. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch biên chế trình Ủy ban nhân dân thành phố để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật./.
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